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TÊN:................................................................

                 I.Đọc bài Chuyện bốn mùa- Hãy khoanh vào đáp án đúng 
Câu 1:Trong bài:"Chuyện bốn mùa " nói về mùa nào? 
A.Mùa hạ                           C.Mùa đông                 B.Mùa thu.        

D. Mùa xuân.                    E. Cả 3 ý trên đều đúng 
Câu 2:Trong bài:"Chuyện bốn mùa" em hiểu từ" tựu trường" có nghĩa là:
 A.Cùng đến trường                                                       B. Ngày đi học cuối năm       

 C.Cùng đến trường để mở đầu năm học                        D. Tất cả các ý trên đều đúng 
Câu 3:Chỗ trống trong câu: "Cây yếu gió... ....ay " điền chữ: 
           A.chữ n                           B.chữ l                    C.chữ ng         

Câu 4: Ý nào trả lời đúng lời " bà Đất " về mùa xuân: 
A.làm cho cây lá tươi tốt                           B. nhắc học sinh ngày tựu trường
 C.ấp ủ mầm sống cho cây                     D.làm cho bầu trời cao xanh 
Câu 5: Viết tiếp để hoàn chỉnh những điều bà Đất nói về các nàng tiên trong bài đọc.
a. Xuân làm cho ……………………………………………………………………
b. Hạ cho ……………………………………………………………………………
c. Thu làm cho …………………………………………………………………….
d. Còn cháu Đông, cháu ……………………………………………………………
Câu 6: Câu nào dưới đây là câu nêu đặc điểm? (đánh dấu √ vào trước đáp án đúng)
□ Bốn nàng tiên cầm tay nhau trò chuyện.
□ Các cháu đều có ích, đều đáng yêu.
Câu 7: . Chọn từ ngữ chỉ đặc điểm trong các từ sau:
Trắng muốt, ấp ủ, xanh ngắt, mát mẻ, nảy lộc, rực rỡ, trong vắt, tươi tốt. 
...................................................................................................................................................
Câu 8. Chän ch÷ ®· cho trong ngoÆc ®¬n ®Ó ®iÒn vµo chç chÊm.

- (xao, sao)        ngôi ...........  ;      .............  ®éng

- (x©u, s©u)        ...........  kim           ;    ..........   bä

- (x¸t, s¸t)          ........... sao          ;      xay  .............

- (su, xu)              qu¶ su ............    ;   ®ång ............

- (sung, xung)       ........... søc         ;    ...............  phong

Câu 9. Nèi tªn con thó víi ®Æc ®iÓm cña nã?

	hæ
	
	hiÒn lµnh

	nai
	
	hung d÷

	c¸o
	
	nhanh nhÑn

	gÊu
	
	ranh m·nh

	sãc
	
	khoÎ nhÊt c¸c loµi thó

	v­în
	
	hay ®¸ hËu

	voi
	
	th­êng hay hó

	ngùa
	
	bÐo vµ d÷ tîn


Câu 10: Viết từ 3-5 câu, tả một đồ vật em cần dùng để tránh nắng hoặc tránh mưa.
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	


Phụ huynh đọc cho các con viết  chính tả 1 đoạn trong bài Mùa nước nổi( khoảng 60 chữ trong vòng 15 phút)
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	


I. Đọc bài Tết đến rồi và thực hiện các yêu cầu sau:

Câu 1: Sắp xếp các ý dưới đây theo trình tự các đoạn trong bài đọc.
[image: image1.png](é N6i vé hoa mai, hoa dﬁn) (é Gisi thiéu chung vé m)
NGi vé hoat déng cla N6i vé banh chung,
moi ngudi trong dip Tét bénh tét





Câu 2: Tìm trong bài những từ ngữ miêu tả:
a. hoa mai: ………………………………………
b. hoa đào: ………………………………………
Câu 3: Viết một câu giới thiệu về loài hoa em thích.
.....................................................................................................................

Câu 4: Giải ô chữ.
a. Điền từ ngữ thích hợp vào chỗ chấm
-  Bánh tét có hình: ………...................
-  Loại gạo dùng để nấu xôi: ...........................
-  Món ăn ngày Tết, rất ngọt, làm từ hoa quả nấu với đường: ...................
-  Loài hoa đặc trưng cho Tết ở miền Bắc: ...........................................
-  Vật để thắp sáng, hình trụ, bằng sáp: .........................
-  Bánh chưng có hình : ...................….
-  Hành động làm sạch lá dong trước khi gói bánh chưng:.........................
-  Đồ vật dùng để luộc bánh chưng:........................................
-  Loài hoa đặc trưng cho Tết ở miền Nam:.....................................
Câu 5: Điền g hay gh vào chỗ trống.
Chị tre chải tóc bên ao
Nàng mây áo trắng …é vào soi ….ương.
Câu 6: a. Tìm các từ ngữ có tiếng sinh hoặc xinh.
	sinh
	M: sinh sống, 

.....................................................................................................

	xinh
	M: xinh đẹp,

 .......................................................................................................


b. Tìm các từ ngữ có tiếng chứa uc hoặc ut.
	uc
	M: chúc mừng, 

...................................................................................................

	ut
	M: sút bóng

.......................................................................................................
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Bµi 1: TÝnh:



5 x 1 - 5 =...............  


   2 x 9 - 19 =...............     




    =...............  


          
        =...............  


                   5 x 8 - 15 = ...............      


  5 x 2 + 68 =...............
       


    =...............  
           
           
=............... 

                  2 x 5 + 26 =................                                2 x 7 + 32 =................

                                   =...............  

                               =...............  

                  5 x 9 + 13 = ................                               5 x 6 + 36 =............

                                  =...............  

              =...............

Bµi 2: ViÕt tÝch thµnh tæng råi tÝnh theo mÉu:



15 x 5 = 15 + 15 + 15 + 15  + 15 = 75      



12 x 5 =...........................................................................................



24 x 4 = .........................................................................................         


         14 x 6 = .........................................................................................

Bµi 3: Mỗi con gà có 2 chân. Hỏi 8 con gà có tất cả bao nhiêu cái chân?

Bµi gi¶i

.........................................................................................................................................

.....................................................................................................................................

........................................................................................................................................
Bài 4 : TÝnh:


2cm x 8 = ..................           

  12cm : 2 =................... .........  .......       


5cm x 6 =...................           

 5cm x 5 + 4cm = ................... .....

2dm x 7 = ...................          
           20kg : 2 =...................  ...........         


5kg x 9 =...................           
           2kg x 10 - 5kg = ................... 

Bµi 5: Nam Có 10 cái kẹo chia đều cho các bạn, mỗi bạn 2 cái kẹo. Hỏi Nam chia được cho mấy bạn ?

Bµi gi¶i

.........................................................................................................................................

.....................................................................................................................................

........................................................................................................................................
